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GIẢI CHUYÊN VINH LẦN 2 NĂM 2019 

(Thi ngày 31/3 năm 2019). 

GV trực tiếp giải đề: Thầy Hoàng Sư Điểu, TP Huế 
Câu 1: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại tùy thuộc vào  

A. bản chất của kim loại đó.                      B. cường độ chùm sáng chiếu vào.  

C. bước sóng của ánh sáng chiếu vào.   D. điện thế của tấm kim loại đó. 

Câu 2. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng 

tần số và cùng pha có biên độ 

A. 2 2

1 2 1 2A A A A A= + + . B.
1 2A A A= + . 

C. 1 2A A A= − .   D. 2 2

1 2A A A= + .  

Câu 3. Trong hình vẽ là  

A. động cơ không đồng bộ ba pha.              

B. máy biến áp.  

C. động cơ không đồng bộ một pha.             

D. máy phát điện xoay chiều.   

 

Câu 4: Một sóng điện từ truyền trong chân không, phát biểu nào dưới đây 

là sai?  

A. c f .= .  B. c. f = .   C. 
2 c




= .    D. 
c

f


= .   

Câu 5: Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không 

khí là   

A. dây treo có khối lượng đáng kể.   B. trọng lực tác dụng lên vật.  

C. lực cản của môi trường.    D. lực căng của dây treo.   

Câu 6: Trong sơ đồ khối của máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ 

phận nào dưới đây?  

A. Anten.      B. Mạch khuếch đại.   

C. Mạch biến điệu.    D. Mạch tách sóng. 

Câu 7: Một vật dao động điều hòa với phương trình ( )x Acos t = +  

(trong đó A, ω là các hằng số dương, φ là hằng số). Tần số góc của dao 

động là 

A.  .   B.
2


.   C.

2




.        D. t + . 
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Câu 8: Mức cường độ âm được xác định theo biểu thức   

A. ( )
0

10
I

L log dB
I

= .  B. ( )
0

10
I

L log B
I

= . 

C. ( )
0

I
L log dB

I
= .  D. ( )0I

L log B
I

=    

Câu 9: Dòng điện xoay chiều không được sử dụng để  

A. chạy trực tiếp qua bình điện phân.  B. thắp sáng.  

C. chạy qua dụng cụ tỏa nhiệt như nồi cơm điện.  

D. chạy động cơ không đồng bộ.  

Câu 10: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này 

sang môi trường trong suốt khác thì  

A. tần số thay đổi và tốc độ không đổi.   

B. tần số không đổi và tốc độ không đổi.  

C. tần số thay đổi và tốc độ thay đổi.  

D. tần số không đổi và tốc độ thay đổi. 

 Câu 11: Tốc độ của sóng truyền dọc theo trục của một lò xo phụ thuộc 

vào  

A. biên độ sóng.    B. hệ số đàn hồi của lò xo.   

C. tần số sóng.    D. bước sóng.   

Câu 12. Một con lắc lò xo dao động với phương trình 4 4
2

x cos t



 

= − 
 

  

(cm) (t tính bằng s). Tại thời điểm t =  0, vật nặng có li độ bằng   

A. 2 cm.     B. 2 3 cm.     C. 0.     D. 4 cm. 

Câu 13.  Quang phổ của ánh sáng mặt trời thu được trên trái đất là  

A. Quang phổ liên tục.  

B. Quang phổ vạch hấp thụ của khí quyển Trái đất.  

C. Quang phổ vạch hấp thụ của lớp khí bên ngoài của Mặt trời.  

D. Quang phổ vạch phát xạ của Mặt trời.   

Câu 14: Trong hiện tượng giao thoa, gọi Δφ là độ lệch pha của hai sóng 

thành phần cùng tần số tại điểm M. Với n là số nguyên, biên độ dao động 

tổng hợp tại M trong vùng giao thoa cực đại khi Δφ có trị số bằng 

A. ( )2 1
2

n


+ .  B. n .  C. 2n .  D. ( )2 1n + . 
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Câu 15. Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh 

quang không thể là ánh sáng nào dưới đây?  

A. Ánh sáng đỏ.    B. Ánh sáng lục.  

C. Ánh sáng vàng.   D. Ánh sáng chàm.   

Câu 16. Hiện nay người ta thường dùng cách nào để giảm hao phí khi 

truyền tải điện năng ?  

A. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải.  

B. Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ.  

C. Làm dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn.  

D. Tăng điện áp trước khi truyền tải điện năng đi xa. 

Câu 17: Cho đường đặc trưng Vôn – Ampe của hai vật 

dẫn có điện trở R1, R2 như hình vẽ. Chọn kết luận đúng?  

A. R1 < R2.       B. R1 > R2.   

C. Không thể so sánh R1, R2.    D. R1 = R2. 

 Hướng dẫn 

Kẻ đường thẳng song song với OI cắt OU tại 
0U . 

1 2 1 2I I R R    (Vì khi U không đổi thì 
1

R
I

).  

 

 

 

 

Câu 18: Chu kì con lắc lò xo được xác định theo biểu thức    

A.
m

T
k

= .  B. 2
m

T
k

= .  C.
k

T
m

= . D. 2
k

T
m

= .  

Câu 19: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng    

A. quang điện trong.        B. tự cảm.  C. nhiệt điện.      D. cảm ứng điện từ.   

Câu 20. Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L một điện 

xoay xoay chiều có tần số f. Cảm kháng của cuộn dây có biểu thức 

A.
1

2
LZ

fL
= .         B.

2
L

f
Z

L


= .  C. 2LZ fL= .            D.

2
L

L
Z

f
= .   

 

 

 

U0 

I1 

I2 
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Câu 21: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. 

Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn 10-8 C và cường độ 

dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 20π (mA). Tần số dao động điện 

từ tự do của mạch là   

A. 103 kHz.    B. 3.103 kHz.           C. 2.103 kHz.         D. 2,5.103 kHz. 

 Hướng dẫn 
3

6 30 0

8

0 0

20 10
2 10 10

2 2 10

I I .
f f Hz kHz

Q Q .


 

 

−

−
= =  = = = = Chọn A.  

Câu 22: Trong quang phổ vạch của Hidro: Khi electrôn từ quỹ đạo N 

chuyển về L thì phát ra phôtôn có bước sóng λ1, khi electrôn từ quỹ đạo L 

chuyển về K thì phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi electrôn từ quỹ đạo 

N chuyển về K thì phát ra phôtôn có bước sóng là  

A. 1 2

1 2

 


 
=

+
. D. 1 2

1 2

 


 
=

−
.  C.

1 2  = − . D.
1 2  = + . 

 Hướng dẫn 

1 2

1 2 1 2

1 1 1  


    
= +  =

+
 

  Chọn A.  

 

 

Câu 23: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có 

sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, 

B là điểm bụng gần A nhất. Gọi L là khoảng cách 

giữa A và B ở thời điểm t. Biết rằng giá trị L2 phụ 

thuộc vào thời gian t được mô tả bằng đồ thị hình 

bên. Điểm N trên dây có vị trí cân bằng là trung 

điểm của AB khi dây duỗi thẳng. Gia tốc dao 

động của N có giá trị lớn nhất bằng  

A. ( )2 25 m/s .       B. ( )2 22 5,  m/s .      C. ( )2 22 5 2,  m/s  .   D. ( )2 210 2 m/s .  

 Hướng dẫn 

K 

L 

N 
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2 2
169 13

5
144 12

max

b max min

min

L cm
A L L cm

L cm

 = =
 = − =

= =

  

5

8 2 2

b
N N

A
AO A cm


=  = = .  

Thời gian điểm bụng đi từ vị trí có Lmin đến Lmax 

là 
4

T
 (tức là từ vị trí cân bằng đến vị trí biên). 

( ) ( )2 2 20 05 0 2 2 5 2
4

N N

T
, s T , s a max A , =  =  = = m/s Chọn C.   

Câu 24: Đồ thị biểu diễn chu kì dao động bé của con lắc đơn theo chiều 

dài dây treo là đường   

A. hypebol.   B. parabol.     C. elip.       D. thẳng bậc nhất. 

 Hướng dẫn 

 

 

 

 
2

2

2

4
2

l
T T l y ax

g g xy
a


=  =  = Một nhánh Parabol như hình trên. 

Câu 25. Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của một chất 

lỏng dao động theo phương trình 6 20Au cos t=  (mm) và 4 20Bu cos t=

(mm) . Coi biên độ sóng không giảm theo khoảng cách, tốc độ truyền sóng 

là v = 40 cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn AB = 20 cm. Số điểm dao động 

với tốc độ cực đại bằng 16π cm/s trên đoạn AB là  

A. 10.   B. 9.    C. 20.    D. 18. 

 Hướng dẫn 

Cách 1. 

*Bước sóng: 
40

4
10

v
cm

f
 = = =  

( ) 0

16
16 0 8 8

20
cm/s max

max

v
v A , cm mm




 
=  = = = =  

( ) ( )1 2 1 22 2 2
2 2 1

8 6 4 2 6 4
4

d d d d
. . cos cos

 

 

 −   − 
= + +  =   

   
 

A 

B 

Lmin 

ON OB 

T 

l 
O 
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( ) 1 21 2

1 2

0 84 42 1
2

0 84 44

 d d , kd d
arccos k

d d , l






− = +− 
 =  +  

− = − +
   

1 2

5 21 4 79

4 79 5 21

, k ,
AB d d AB

, l ,

−  
−  −   

−  
Có 20 điểm thỏa mãn. 

Cách 2. 

*Bước sóng: 
40

4 20 5 20 20
10 4

v
cm AB cm n

f


 = = =  = = =  =   

*Nếu hai nguồn dao động cùng pha hay ngược pha thì 
4

AB n


= thì số 

điểm dao động với biên độ trung gian là 
0A  ( ( )0 1 20 A A A  +  ) là n. 

 

 

 

 

 

*Từ hình vẽ dễ thấy có 20 điểm thỏa mãn. 

Câu 26.  Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm nối 

tiếp với tụ điện. Nối đoạn mạch này vào hai cực của một acquy có suất 

điện động 12 V thì trên tụ được tích một điện tích bằng Q.  Khi đặt vào hai 

đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 12 V thì 

điện tích trên tụ biến thiên điều hòa với giá trị cực đại bằng 2Q  và chậm 

pha hơn điện áp hai đầu mạch là 
3


. Hệ số công suất của cuộn dây là  

A. 
2

2
.       B. 1.     C. 

1

2
.              D.

3

2
.  

 Hướng dẫn 

*Mắc vào điện một chiều ta có 12C

Q
U C

C
= = =E   

*Mắc vào điện xoay chiều 12C C

Q
U V U

C
 = = = . Ta vẽ 

giản đồ vectơ như hình bên. Từ giản đồ ta AMB  

là tam giác đều 

0 3
30

2
d dcos =  = Chọn D.  

  
B A 

  

600 

12 

12 

A 

M 

B 
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Chú ý: Dùng nguồn điện có suất điện động E để nạp điện cho tụ ta luôn có 

Q C.= E . 

Câu 27. Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức của điện 

trường do một điện tích điểm đặt tại điểm O gây ra. Biết cường độ điện 

trường tại A là 36V/m và tại B là 9V/m. Cường độ điện trường tại điểm M 

có khoảng cách OM thỏa mãn 
2 2 2

2 1 1

OM OA OB
= +  bằng  

A. 18 V/m.    B. 45 V/m.        C. 16 V/m.  D. 22,5 V/m. 

  Hướng dẫn 

2 2 2

2 2

2 1 1

1
2 22 5

2

A BM A B
M A B M

  
E EQ r r r

E k E E E E E ,
r r

= +
+

=  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  = =   

  Chọn D. 

Câu 28. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát 

đồng thời hai bức xạ đơn sắc trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λ1 = 

720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λ2 = 560 nm. Hỏi trên màn quan 

sát, giữa hai vân tối gần nhau nhất có bao nhiêu vân sáng màu lục?  

A. 7.  B. 9.   C. 6.    D. 8. 

 Hướng dẫn 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )1 2
1 2 1 1 2 2 1 2

1 1
2 1 2 1

2 2 2 2
tèi tèi

i i
x x k i k i k k

   
=  + = +  + = +   

   
  

( )2 2 1 1 2

1 1 2

0 5 2 1 7
7 9

0 5 2 1 9 2 2 2

, i k i i i
x min . .

, i k








+
 = = =  = = = =

+
tèi .  

(Với i  là khoảng vân sáng trùng). 

*Vị trí vân tối trùng nhau tuân theo quy luật  

( ) ( ) ( )2 1 1
2 1 2 1

2 2 2

i i
x c. n b n n i  

 
= + = + = + = 

 
tèi B¸n nguyªn i  

*Ta chọn vị trí  hai vân tối gần nhất  

2
2

2
2

9
4 5

2 2

9
4 5

2 2

        N

M

i i
x , i

i i
x , i






= = =


 = − = − = −


  

*Giữa hai vân tối gần nhau nhất có số vân sáng phải thỏa mãn 

2 4 3 2 1M Nx ki x k ;   =     Có 8 vân sáng màu lục giữa hai vân tối 

gần nhất   Chọn B.   
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(Ta không chọn k = 0 vì vân trung tâm là vân sáng trùng) 

Chú ý: Ta có thể chọn vị trí hai vân tối trùng nhau liên tiếp khác sẽ không ảnh 

hưởng đến kết quả bài toán. 

Vẽ hình. (Ta vẽ vân tối nét đứt, vân sáng nét liền. Vị trí vân đỏ trùng với 

vân màu lục ta vẽ màu vàng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận: Từ hình vẽ dễ dàng đếm được giữa hai vân tối gần nhau nhất 

có 8 vân màu lục. Tuy nhiên sau khi đã hiểu ý nghĩa bài toán, các em 

làm nhanh và không cần vẽ hình vì vẽ chính xác sẽ mất khá nhiều thời 

gian không đáng. 

 Tổng kết bài toán vân tối trùng vân tối (vân tối quan sát được trên 

màn là vân tối trùng vân tối). 

( )

( )
( ) ( ) ( )1 2

1 2 2

2 1 1
1 2

2 1 2 1 2 12 1 0 5
2 2

2 1 0 5 2 1

i i
b n x b n c nk , i b

k , i c c n
i bi ci










+ = + = ++ 

= = = =  
+ +  = =

tèi      

Kho¶ng v©n s¸ng trïng: 

 

Hay  ( ) ( )
1

2 1
2 2

i
x n n i
  

 
= + = + = 

 
tèi Sè b¸n nguyªn lÇn i   

(dĩ nhiên b, c là số nguyên lẻ và b/c là phân số tối giản) 

Câu 29.  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo nhẹ có độ 

cứng k. Khi con lắc này dao động điều hòa tự do theo phương thẳng đứng 

với biên độ A thì ở vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, vật có tốc độ bằng 0. 

Nhưng khi con lắc này dao động điều hòa tự do trên mặt phẳng nghiêng 

300 so với phương ngang cũng với biên độ A thì ở vị trí lò xo tự nhiên, vật 

có tốc độ bằng v. Nếu con lắc này dao động điều hòa tự do theo phương 

ngang với biên độ A thì ở vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, vật có tốc độ 

bằng  

A.
3

2

v
.     B. 

2

3

v
.      C. 2v.   D. 0. 

 (đỏ) 

 (lục) 

vùng giữa 2 vân tối trùng nhau 

O(vân trung tâm) 

-9 

-7 7 

 9 
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  Hướng dẫn 

*Lò xo treo dao động theo phương thẳng đứng: 0

mg
l A

k
 = =   

*Lò xo dao động trên mặt phẳng nghiêng: 

2

2 2 2 3

2 2 2 2
l=

mg sin mg A A A
x v A x A

k k

 
 

 
=  = =  = − = − = 

 
 (1) 

*Lò xo dao động trên mặt nằm ngang: ( )1 2

3
max max

v
v A v A = ⎯⎯→ = =  

  Chọn B.   

Câu 30.  Để đo độ sâu vực sâu nhất thế giới Mariana ở Thái Bình Dương, 

người ta dùng phương pháp định vị hồi âm bằng sóng siêu âm. Sua khi 

phát ra siêu âm hướng xuống biển thì sau 14,53 giây, người ta nhận được 

tín hiệu phản xạ của nó từ đáy biển. Tốc độ truyền sóng siêu âm trong 

nước biển là 1500 m/s và trong không khí là 340 m/s. Độ sâu của vực 

Mariana là  

A. 2470,1 m.   B. 4940,2 m.       C. 21795 m/s.   D. 10897,5 m. 

 Hướng dẫn 

1500 14 53
2 10897 5

2 2

n
n

v t . ,
h v .t h , m=  = = = Chọn D.  

Câu 31. Hai đoạn mạch xoay chiều X và Y đều gồm các phần tử điện trở 

thuần, tụ điện và cuộn dây mắc nối tiếp. Khi mắc X vào một nguồn điện 

xoay chiều thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua X là 1 A. Khi mắc Y vào 

nguồn điện trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua Y là 2 A. Nếu mắc 

nối tiếp X và Y vào nguồn điện trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng 

trong mạch không thể nhận giá trị  

A.2 /3A.  B. 1/3A.             C. 2 A.          D. 1 A. 

 Hướng dẫn 

1
X

U
Z U= =  ; 

2
Y

U
Z =  và khi mắc X-Y nối tiếp 

U
Z

k
=   

2

1 1
1

3 1 3 14 1 1
1 8 2 8 2

2 1

kcos k k
k k

. .
k


+ −

= = +  −  +   

3 1 2
1 2

8 2 3
k k

k
 +       Chọn B. 

U/k 

U 
U/2 

  
A 

B 

C 
  



 
 

                               Bí quyết luyện thi THPTQG Vật lý 12 

10 

 

Chú ý: 1 1cos−   . 

 

Câu 32.  Vật sáng AB  vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh 

ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB 100 cm. Tiêu cự f của thấu kính 

là  

A. 20 cm.       B. 40 cm.   C. 16 cm.           D.25 cm. 

  Hướng dẫn 

204
16

80
100

d
d cmk d.d

f cmd
d cm d d

d d cm


== − = − 

  = =  
 = + + =

Chọn C.  

Câu 33: Trong một động cơ điện không đồng bộ, từ trường quay với tốc 

độ 3000 vòng/phút, roto quay với tốc độ 48 vòng/s. Dòng điện cảm ứng 

trong roto biến thiên với tần số bằng     

A. 98 Hz.   B. 50 Hz.             C. 2 Hz.       D. 48 Hz. 

 Hướng dẫn 

( )
1

2

50

2

48

vßng
Tõ trêng n

vßng
c¶m øng

vßng
R«to n         

s
n f

s

s

  
=  

    
 = =   

   =    

 Chọn C. 

Câu 34. Một sóng cơ truyền 

trên sợi dây dài theo trục Ox. 

Tại một thời điểm nào đó, sợi 

dây có dạng như hình vẽ, 

phần tử tại M đang đi xuống 

với tốc độ 20 2  cm/s. Biết 

rằng, khoảng cách từ vị trí 

cân bằng của phần tử tại M đến vị trí cân bằng của phần tử tại O là 9 cm. 

Chiều và tốc độ truyền của sóng là  

A. từ phải sang trái, với tốc độ 1,2 m/s.   

B. từ trái sang phải, với tốc độ 1,2 m/s.   

C. từ phải sang trái, với tốc độ 0,6 m/s.   

D. từ trái sang phải, với tốc độ 0,6 m/s. 

 Hướng dẫn 
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*Quá trình truyền sóng, sườn trước đi lên, sườn sau đi xuống. Điểm M đi 

xuống nên sóng phải truyền từ phải sang 

trái. 

2 2 10
2 2

M M

A A
u cm v


 = =  =  =   

*M sớm hơn O một góc: 

3 2 9
24

4

.
cm

 
 


 = =  =   

( )
24

120 1 2
0 2

cm/s m/sv .
T ,


= = = = Chọn  A. 

Câu 35. Cảm ứng từ bên trong một ống dây điện hình trụ, có độ lớn tăng 

lên khi    

A. số vòng dây quấn trên một đơn vị chiều dài tăng lên.  

B. chiều dài hình trụ tăng lên.    

C. cường độ dòng điện giảm đi.   

D. đường kính hình trụ giảm đi.  

 Hướng dẫn 

74 10
N

B . I
l

 −= B tăng khi 
N

l
 tăng   Chọn A.  

Câu 36. Một con lắc đơn dao động điều hòa trong một điện trường đều 

thẳng đứng hướng xuống. Vật dao động được tích điện nên nó chịu tác 

dụng của lực điện hướng xuống. Khi vật đang dao động thì điện trường 

đột ngột bị tắt. Phát biểu nào sau đây không đúng?   

A. Nếu điện trường ngắt khi vật đi qua vị trí cân bằng thì năng lượng dao 

động của hệ không đổi.  

B. Nếu điện trường ngắt khi vật đi qua vị trí cân bằng thì biên độ dao động 

của hệ không đổi.  

C. Nếu điện trường ngắt khi vật đi qua vị trí biên thì biên độ dao động của 

hệ không đổi.  

D. Nếu điện trường ngắt khi vật đi qua vị trí biên thì năng lượng dao động 

của hệ bị giảm. 

 Hướng dẫn 

 

 

u 

  

  

O 
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Đối với dạng bật điện trường khi con lắc đang dao động (có thể gọi 

chung là đang dao động và biến cố xảy ra) chỉ cần xem tốc độ tức thời 

trước và sau khi biến cố xảy ra là không thay đổi và xét xem li độ sau 

khi xảy ra biến cố là bao nhiêu để áp dụng phương trình độc lập với thời 

gian sẽ tìm được biên độ mới (tức là biên độ sau khi xảy ra biến cố). 

+ Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ tức thời v max= không đổi. 

Do đó năng lượng của hệ chính bằng động năng cực đại và cũng không 

thay đổi. Biên độ của hệ thay đổi, ta có  

0 0 0 0 0

g
v max s s s s s

g


 


 = = =  = = 

 
Chọn B.  

+ Con lắc đi qua biên 
2

2

0 0 02
0

v
s s v v s s s s




=  = =  = + = =


 (biên độ 

không đổi). 

Tại biên năng lượng trước và sau khi ngắt là 

2 2

0

2 2

0

1

2

1

2

W=    

W

m s

m s









  =


  

Do W Wg g          (năng lượng giảm). 

Chú ý: Kí hiệu “phẩy” cho các đại lượng tương ứng sau khi ngắt điện trường. 

Câu 37: Giao thoa khe Y-âng trong không khí, ánh sáng được dùng có 

bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe và màn là 2,5 m. Khoảng vân đo 

được là 0,8 mm. Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm này trong chất lỏng có 

chiết suất n = 1,6 và dịch chuyển màn quan sát cách xa mặt phẳng chứa 

hai khe thêm 0,5 m thì khoảng vân bây giờ sẽ là   

A.0,5 mm.             B. 0,2 mm.          C. 0,4 mm.      D. 0,6 mm.  

  Hướng dẫn 

( )

1 2 5 0 5
0 8 0 6

2 5 1 6

D
i

a i D D D D , ,
. i i , , mm

i n D D.n , . ,D D
ni

a






=

 +  +  +
 =  = = =

+ 
 =



             

  

  Chọn D. 

Câu 38: Một sóng ngang lan truyền trên mặt nước với tần số góc ω = 10 

rad/s, biên độ A = 20 cm. Khi một miếng gỗ đang nằm yên trên mặt nước 

thì sóng bắt đầu truyền qua. Hỏi miếng gỗ sẽ được sóng làm văng lên đến 

độ cao (so với mặt nước yên lặng) lớn nhất là bao nhiêu? (coi rằng miếng 
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gỗ sẽ rời khỏi mặt nước khi gia tốc của nó do sóng tạo ra đúng bằng gia 

tốc trọng trường g = 10m/s2).   

A. 25 cm.    B. 35 cm.   C. 20 cm.          D. 30 cm. 

  Hướng dẫn 

 

 

 

 

 

 

 

2

2 2

10 3
0 1 10

10 2 2

g A A
a u g u , m cm v





= − = −  = = = = − = −  =  

2

2 2 2
2

3

21 3
0 15 15

2 2 2 8

A

v A
mv mgh h , m cm

g g g





 
 
 

=  = = = = =    

0 5 25maxh , A h cm= + = Chọn A.  

Câu 39. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, 

trong đó giá trị biến trở R và điện dung C của tụ 

có thể thay đổi được, cuộn dây thuần cảm có độ 

tự cảm L. Đặt giá trị điện dung  
4

1

10
C C F



−

= =  rồi thay đổi giá trị biến trở 

R thì nhận thấy điện áp hiệu dụng UAM đạt giá trị nhỏ nhất U1 khi R = 0. 

Đặt giá trị điện dung 
7

2

10

6
C C F



−

= =  rồi thay đổi giá trị biến trở R thì nhận 

thấy điện áp hiệu dụng UAM đạt giá trị lớn nhất là U2 = 3U1 khi R = 0. Biết 

tần số dòng điện là 50 Hz. Giá trị của độ tự cảm L là 

A.
10

3
H


.    B.

0 4,
H


.            C.

0 8,
H


.        D.

1
H


. 

   Hướng dẫn 

*Tính 1 100CZ =  và 2 60CZ =    

*Khi 1C C=  ta có: 

u 

O 

h 

0,5A 

-A 
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( )

1
2 2

1

22

2

2

0

L

L CL L
RL RL

LL CL C

L C

UZ
U

Z ZR Z UZRU U U
UZZ ZR Z Z

U
Z Z


= −+ == ⎯⎯⎯→ =  

−+ −  =
 −

 

2 1

0 4

40
3

70 0 7

L

L

,
L H

Z
U U

Z ,
L H





 
= = 

 =   
=   =

 

Chọn B.    

Câu 40.  Hai con lắc lò xo giống nhau dao động điều hòa cùng biên độ  

A = 10 cm trên cùng một mặt phẳng 

nằm ngang trên hai trục O1x1 và O2x2 

vuông góc với nhau như hình vẽ. Con 

lắc thứ nhất có vị trí cân bằng là O1, dao 

động theo phương trình 
1 10x cos t=  

(cm). Con lắc thứ hai có vị trí cân bằng 

O2, dao động theo phương trình 

( )2 10x cos t = +  (cm). Biết O1O2 = 5 

cm. Để các vật (có kích thước nhỏ) 

không va chạm vào các lò xo trong quá trình dao động thì giá trị của φ có 

thể là 

A.
4


 = −  .        B.

2

3


 =  .  C. = .                  D.

2


 =  . 

   Hướng dẫn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x1 

(ĐK2) 

 (ĐK1) 

O1 

0,5A 

Hình a 

x2 

 (ĐK1) 

 (ĐK2) 

O2 

Hình b 
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*Điều kiện thứ nhất (ĐK1): Vật 1 tại vị trí O2 tức là vị trí 1
2

A
x =  đi theo 

chiều dương thì vật 2 tối thiểu đi từ VTCB đi theo chiều âm (Xem hình a). 

*Từ giản đồ vectơ quay ta có 2 1

5

2 3 6

  
  

 
 = −  − = 

 
 (1). 

*Điều kiện thứ hai (ĐK2):  Khi vật 1 tại vị trí O2 tức là vị trí 1
2

A
x =  đi theo 

chiều âm thì vật 2 tối đa sẽ đi từ VTCB theo chiều dương (Xem hình b). 

*Từ giản đồ vectơ quay ta có 2 1

7

6 6

 
    = −  + = (2). 

*Từ (1) và (2) suy ra 1
2

5 7 5 70

6 6 6 6

   
 

=
   ⎯⎯⎯→   Chọn B.  
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